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113學年度新型專班秋季班入學申請表 

Đơn Xin Nhập Học Chuyên Ban Kiểu Mới  

Kỳ mùa thu năm học 2024 

□ 新型專班 Chương trình chuyên ban kiểu mới 

修業年限 Kỳ học: Tháng 9/Năm 2024 - Tháng 6/ Năm 2026 

請詳讀並完成所有資料 Đọc kỹ và hoàn thành tất cả thông tin trong đơn 

 

1、申請人資料 Thông tin người xin nhập học: 

英文姓名 Họ tên tiếng Anh:                                                           

(須與護照姓名相同 Điền đúng tên trên Hộ chiếu) 

中文姓名 Họ tên tiếng Trung: …………………………………………………………………….. 

生理性別 Giới tính: □男 Nam  □ 女 Nữ 
婚姻狀況 Tình trạng kết hôn: 

 □單身 Độc thân □ 已婚 Đã kết hôn 

國籍 Quốc tịch:                                    

護照號碼 Số hộ chiếu:                               

護照有效期限 Ngày hết hạn hộ chiếu:                         

生日 Ngày sinh:         /        /        

(日 ngày  /月 tháng  /年 năm) 

居住地址 Địa chỉ nhà:                                                                     

電子郵件 E-mail:                             

聯絡電話 Điện thoại:                            

(i.e.+886(Taiwan country code)-6(district code)-Number) 

手機號碼 Điện thoại:                               

第一監護人姓名 Người giám hộ 1:                                                     

手機號碼 Điện thoại:                         國籍 Quốc tịch:                                                                         

第二監護人姓名 Người giám hộ 2:                                                    

手機號碼 Điện thoại:                         國籍 Quốc tịch:                                 

家庭狀況 Tình trạng gia đình: 

□與父母同住 Ở cùng bố mẹ □與單親同住 Ở cùng bố hoặc mẹ        □其他 Khác              

家庭成員 Thành viên gia đình:兄弟姊妹人數 số anh chị em trong nhà           人 người 

2、學歷 Trình độ học vấn 

學位 
Trình độ 

學院或大學 

Đại học/Học viện 

學校名稱 
Tên trường đã học 

 

國家 
Thành phố, quốc gia 

 

修業起訖年月 

Thời gian khóa học 
 

主修 
Chuyên ngành 

 

此處貼最近二吋
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